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        Cho biết NTK của các nguyên tố (đvc): C=12; O=16; H=1; S=32; Cu=64; Be=9; Ca=40; Na=23; Fe=56; K=39; Al=27; Li =7; N=14; Ag=108; Cl=35,5.

Câu I (2,0 điểm)


1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:
     a) Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3.
     b) Sục từ từ khí SO2 cho đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

     c) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

     d) Sục từ từ khí CO2 cho đến dư vào dung dịch NaAlO2.
2. Xác định các chất ứng với các chữ cái A, B, D, E, F, G, H, I, K, L và hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
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Câu II (2,0 điểm)

 1. Hỗn hợp X gồm: BaCO3, CuO, NaCl, CaCl2. Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp sao cho khối lượng các chất không thay đổi so với ban đầu.




 2. Chất rắn A màu trắng tan được trong nước tạo thành dung dịch, khi cho thêm
NaOH vào dung dịch đó tạo ra kết tủa B màu xanh. Nung nóng chất B thu được chất rắn D

màu đen, sau đó tiếp tục nung nóng D trong dòng khí H2 thu được chất rắn X màu đỏ. Cho X tác

dụng với một dung dịch axit vô cơ đặc, đun nóng lại thu được chất A. Cho biết công thức hóa

học của chất A và viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu III (1,0 điểm)

            Chỉ sử dụng một hóa chất, bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết các chất rắn: Na, Al, Fe, Al2O3, Na2O đựng trong các lọ riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu IV (1,5 điểm)

  A là hỗn hợp gồm R2CO3, RHCO3, RCl (R là kim loại có hóa trị không đổi). Cho 43,71 gam hỗn hợp A tác dụng hết với V ml dung dịch HCl 10,52% (D = 1,05 g/ml) lấy dư thu được dung dịch B và 17,6 gam khí C. Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 125 ml dung dịch KOH 0,8M. 
Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 68,88 gam kết tủa trắng.

1. Xác định tên kim loại R và phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

2. Tìm giá trị của V.
Câu V (1,0 điểm)

Hòa  tan  hoàn  toàn  19,2  gam  hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào 80 gam dung dịch H2SO4 98% dư, đun  nóng, thu  được dung dịch Y và V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở điều kiện tiêu chuẩn). Thêm từ từ đến hết 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu được 21,4 gam kết tủa và dung dịch Z. Xác định giá trị của V. 

Câu VI (1,5 điểm)

Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ V lít khí O2 (ở điều kiện tiêu chuẩn), sau phản ứng thu được 8,8 gam CO2 và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ đến hết 300 ml dung dịch HCl 2M vào Y thu được m gam kết tủa. 

1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.


2. Xác định giá trị của V và m.

Câu VII (1,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm: Ancol etylic, etilen và hiđrocacbon Y cần vừa đủ 7,168 lít khí O2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. 
1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Tính phần trăm số mol Y trong hỗn hợp hợp X. 
__________ HẾT ___________

Họ và tên thí sinh: ………………................................Số báo danh: ……………….

     Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ CHÍNH THỨC
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